KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 4 TUỔI B1 
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	Nội dung
	Tôi là ai.
 (22/9-27/9 2025)
	Cảm xúc của tôi
 (29/9- 4/10 /2025)
	  Cơ thể tôi rất quý
(6/10-11/10 /2025)
	Dự án: Ngày của mẹ.
 (13/10-18/10 /2025)

	
	GV: Lê Thị Ngát
	GV: Dương Cẩm Vân
	GV: Lê Thị Ngát
	GV: Dương Cẩm Vân

	[bookmark: _Hlk83760265]HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTTC
Bật liên tục về phía trước.
	LVPT: PTTC
Bật xa 35 - 40cm
	LVPT: PTTC
Cài cởi cúc áo.

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Bé với quyền được chăm sóc sức khỏe 
	LVPT: PTNT
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải - phía trái).  
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 2.

	LVPT: PTNT
Tìm hiểu một ngày của mẹ E 2, E3
. 

	
	Thứ 4
	LVPT: PTNT
Nhận biết số 2

	LVPT: TCKNXH.
Gọi tên cảm xúc
	LVPT: PTNN
Kể lại truyện: Cậu bé mũi dài..
	LVPT: PTTM
VĐTTTC: Mẹ ơi có biết
Nghe hát: Bàn tay mẹ.
TCAN: Vui cùng nốt nhạc

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Tôi là ai
	LVPT: PTNN
Thơ: Vè cảm xúc
 
	LVPT: PTTM
Nặn quà tặng bạn.
	LVPT: PTTM
Làm thiệp tặng mẹ E4

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Xé dán tóc cho bạn 
	LVPT: PTTM
VĐMH: Đêm trung thu
Nghe: Chiếc đèn ông sao 
TCAN: Ai nhanh nhất 
	LVPT: TCKNXH
Vùng riêng tư không ai được chạm.
	LVPT: PTCKNXH
Mẹ là điều tuyệt vời nhất E6


	
	Thứ7
	LVPT: PTTC
Ôn ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTTM
Ôn xé dán tóc cho bạn
	LVPT: PTNT
Ôn xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải - phía trái).
	LVPT: PTNT
Ôn thêm bớt trong phạm vi 2

	HĐNT
	Thứ3

	- Quan sát cái bóng của tôi. 
TCVĐ: Xi bô khoai. 
- Chơi tự do: Ai ném xa nhất; Vẽ các giác quan trên sân trường, Vườn nhà Bác Gấu
	- Quan sát: Bông hoa tóc tiên 
- TCVĐ: Sóng xô
 - Chơi tự do: Vẽ bạn của tôi; trò chơi liên hoàn, tạo khuôn mặt cảm xúc của bé; 
	- Quan sát: Hướng gió thổi.
 - TCVĐ: Sóng xô
- Chơi tự do. Chơi đồ dùng thể chất, Vườn cổ tích.Thí nghiệm Hơi thở kỳ diệu; Con đường cảm giác
	- Quan sát: Lá bưởi.
- TCVĐ: Thỏ về đích.
- Chơi tự do: Làm điều gì tốt cho mẹ; Chơi đồ dùng thể chất; Vẽ theo ý thích

	
	Thứ5
	- Quan sát: Bông hoa hướng dương
- TCVĐ: Cái bóng của tôi 
- Chơi tự do: làm thí nghiệm đôi bàn chân (đi con đường cảm giác). Chơi đồ dùng thể chất, Vườn cổ tích.
	- Quan sát: Thang thể dục
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ, xếp hình các khuôn mặt biểu hiện cảm xúc trên sân trường.
Trò chơi: Tạo cảm xúc trên khuôn mặt; Vườn cổ tích
	- Quan sát: Đám mây
 - TCVĐ: Mèo đuuổi chuột
- Chơi tự do: Thí nghiệm Tim đập như trống; Vẽ bạn của tôi; Vườn nhà Bác Gấu; Chơi kỹ thuật

	- Quan sát: Cái bóng của tôi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do: Vườn cổ tích; Con đường cảm giác; Vẽ theo ý thích; Khu thể chất.

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Hoa giấy
- TCVĐ: Cái bóng của tôi 
- Chơi tự do: Chơi kỹ thuật, Vườn cổ tích; Vẽ bạn trai, bạn gái.
	- Quan sát: Lá bưởi
- TCVĐ: gió thổi 
- Chơi tự do: Vẽ khuôn mặt cảm xúc của bé; Vườn nhà Bác Gấu; Khu thể chất
	- Quan sát: Quả quất
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Vẽ theo ý thích; Khu thể chất, Vườn cổ tích.
	- Quan sát: Đám mây.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 
- Chơi tự do: Vẽ số trên cát
Xếp số 2 từ sỏi,các nguyên liệu; Vườn nhà Bác Gấu.

	HĐC
	Thứ2
	Dance tài ba 
Chơi tự do trong góc sách truyện: 
	Trò chơi: Khuôn mặt bí ẩn
Cân bằng cảm xúc
Giải mã cơn giận dữ
Tôi đang cảm thấy như thê nào?
	Thực hành: Nói lời yêu thương với bạn.Ôm, vỗ về, chia sẻ khi bạn buồn.
Xem vi deo: Hành vi đúng sai khi chơi với bạn
https://youtu.be/t_9HpzXCEA4?feature=shared
	Trò chơi: Tai ai tinh.(Nghe nhạc – Đoán thể loại)

	
	Thứ 3
	Truyện: mỗi người một việc
https://youtu.be/N2uM49bieUM?feature=shared
	Truyện:  cảm xúc của cây cải
https://youtu.be/DFfQ2ioTnaw?si=s3s0A8cDfw2_596a
	Kể chuyện xem vi deo: Cậu bé mũi dài
https://youtu.be/yYyRavz3LpM?si=O8VBrdJMS2LlNDjN
	Tập hát múa các bài hát về mẹ. Thực hành nói những lời yêu thương đến mẹ
Đọc thơ: Mẹ của em

	
	Thứ 4
	- Tham gia học tiếng anh.
Trò chơi: Tìm điều thích của tôi.
Chương trình: MC nhí
	- Tham gia học tiếng anh.
Đọc thơ: Trăng sáng hát múa: Chú cuội chơi trăng
	- Tham gia học tiếng anh.
Đọc thơ: Bé ơi, 
	- Tham gia học tiếng anh.
Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng, tìm kiếm nguyên liệu để tổ chức ngày hội của mẹ (E4)
Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm quà tặng mẹ (E4)

	
	Thứ5
	Đọc thơ: Lên bốn
tìm kiếm tài năng nhI
	Sân chơi âm nhạc: Giọng ca nhí
Đọc thơ: Đôi mắt
	Đóng vai tình huống: Một người lạ hỏi “Cho cô/bác bế con nhé?” chạm; Bé biết bảo vệ bản thân; Bé biết giới tính của mình
	Trưng bày, cải tiến sản phẩm các món quà tặng mẹ
(E5) Giao lưu mẹ – con: cùng chơi trò chơi nhỏ, ôm nhau, chụp ảnh lưu niệm.

	
	Thứ6
	Thực hành: kể về bản thân
Trò chơi: MC nhí
- Tham gia học tiếng anh 

	- Tham gia học tiếng anh 
Thực hành: Hít thở sâu khi giận.
Làm đồ chơi để trẻ kiềm chế cảm xúc: 
	- Tham gia học tiếng anh 
Thực hành đóng vai kể chuyện Cậu bé mũi dài

	- Tham gia học tiếng anh 
Trò chơi: Nốt nhạc vui vẻ


	
	Thứ
7
	- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
























KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 4 TUỔI B2 
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	NỘI DUNG
	Tôi là ai?
 (22/9 – 26/9/2025)
	Khuôn mặt biết nói
(Từ 29/9- 3/10/2025)
	Bí mật của tớ
(Từ 6/10- 10/10/2025)
	Dự án “Hạnh phúc của mẹ và con”
 (13/10- 17/10/2025)

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC.
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTTC.
Bật liên tục về phía trước 
	LVPT: PTTC.
Bật xa 35 - 40cm
	LVPT: PTNN.
Thơ: Mẹ của em (E1)


	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT.
Nhận biết số 2

	LVPT: PTNT.
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải- phía trái)
	LVPT: PTNT.
Thêm bớt trong phạm vi 2
	LVPT: PTNT.
Mẹ của chúng mình (E2,E3)

	
	Thứ 4
	LVPT: PTNT.
Bé với quyền được chăm sóc sức khỏe
 
	LVPT: PTTM.
VTTC: Gọi tên cảm xúc
	LVPT: TCKNXH
Quy tắc 5 ngón tay
	LVPT: PTTC.
Cài, cởi cúc áo

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNN
Nghe truyện: Đôi tay biết làm bao điều 
	LVPT: PTNN.
Dạy trẻ kể lại truyện: Cậu bé mũi dài
	LVPT: PTTM.
VĐMH: Ở đây là vùng không thể chạm vào
	LVPT: PTTM.
Làm thiệp (E4)

	
	Thứ 6
	LVPT: PTTM.
Nặn đồ chơi tặng bạn
	LVPT: PTTCKNXH.
Cảm xúc của bé

	LVPT: PTTM.
Xé dán tóc bạn trai, bạn gái
	LVPT: PTTCKNXH.
Một ngày để yêu thương (E6)

	
	Thứ 7
	Ôn luyện
Nặn đồ chơi tặng bạn
	Ôn luyện
VTTC: Gọi tên cảm xúc
	Ôn luyện
Bật xa 35 - 40cm
	Ôn luyện
Thơ: Mẹ của em

	HĐNT
	Thứ 3
	- Quan sát: Bầu trời mùa thu. 
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Ngửi mùi lá diếp cá
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Bóng bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Nghe tiếng gió thổi
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Làm các thử nghiệm về mắt. 
- TCVĐ: Vận động viên nhí
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Sờ và cảm nhận lá nha đam
- TCVĐ: Đôi bàn chân khéo léo.
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Quả đu đủ
- TCVĐ: Đầu gối đáng yêu.
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích
	- Quan sát: Sự chuyển động của đám mây
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do tại khu vực kĩ thuật, khu thể chất, vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích

	HĐC
	Thứ 2
	- Trò chơi: Ai khéo tay hơn
- Nghe nhạc thiếu  nhi: Tập đếm, Mời bạn ăn
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Trò chơi: Khuôn mặt cảm xúc
- Xem video Câu chuyện Cậu bé mũi dài.
- Chơi với các khối gỗ
	- Trò chơi: Sóng xô, gió thổi về đâu.
- Làm quen bài hát: Tập đếm.
- Chơi đồ chơi lắp ghép 

	- Ôn: Cài cởi cúc áo.
- Thực hành: Kể về mẹ
- Hát bài hát: Mẹ ơi có biết
- Trang trí lớp học chuẩn bị cho ngày hội của bà và mẹ. (E4)

	
	Thứ 3
	- Nghe đồng dao: Bài vè cảm xúc, Tay đẹp.
- Trò chơi: Tay đẹp, năm ngón tay nhúc nhích
- Vườn cổ tích: Lợn con sạch lắm rồi.
- Chơi bộ đồ chơi xếp hình
	-  Trò chơi: Tìm về đúng nhà
- Hát bài: Cái mũi
- Trò chơi: Vòng quay cảm xúc. Thực hành các biểu hiện cảm xúc: Vui, buồn, tức giận, lo lắng,…
- Chơi đồ chơi lắp ghép.

	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận, xem video về công dụng,  hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ: Máy xay sinh tố, vắt nước cam
- Hát: Tập tầm vông, 5 ngón tay ngoan.
- Chơi với các khối gỗ 

	- Cho trẻ xem video công việc hàng ngày của bà, của mẹ
- Xem video các hoạt động chào mừng ngày 20/10 (E2,E3)
- Chơi góc sách truyện.

	
	Thứ 4
	- Ca sĩ nhí: Rửa mặt như mèo, Mời bạn ăn
- Thực hành: Kể về bản thân, điều bí mật của tôi, Bé biết giới tính của mình
Trò chơi: MC nhí
- Chơi lắp ghép
	- Thực hành: Hít thở sâu khi giận, kiềm chế cơn giận dữ
- Đọc thơ: Đôi mắt của em, cái lưỡi, bàn chân của bé
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: Bạn và tôi có gì giống nhau
- Trò chơi: số 2 vui nhộn. (Tìm về đúng nhà, kết bạn, tập tầm vông)
- Chơi với đồ chơi góc xây dựng 

	- Vẽ bản thiết kế tấm thiệp tặng mẹ (E4)
- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng, tìm kiếm nguyên liệu để tổ chức ngày hội của mẹ (E3)


	
	Thứ 5
	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Làm đồ dùng đồ chơi cho chủ đề mới.
- Thực hành: Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc trong các hoạt động.
	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Trò chơi MC nhí.
- Đồng dao: Nu na nu nống, Rềnh rềnh ràng ràng.
- Chơi với các khối gỗ
	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Trò chơi: Nhà thuyết trình giỏi.
- Ôn luyện, củng cố kể lại câu chuyện: Cậu bé mũi dài.
- Chơi đồ chơi lắp ghép 

	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Trò chơi: Một ngày làm mẹ, mẹ ai đẹp nhất (E3)
- Thực hành nói lời yêu thương với mẹ (E3)
- Vui cùng tiết tấu: Bàn tay mẹ, mẹ ơi con muốn hỏi, mẹ yêu


	
	Thứ 6
	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp.
	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Nêu gương bé ngoan
Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh 
- Nêu gương bé ngoan
Vệ sinh lớp học.
	-  Tham gia học Tiếng Anh 
- Nêu gương bé ngoan
Vệ sinh lớp học.









KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 4 TUỔI B3 
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	Nội dung
	Tôi là ai 
(Từ 22/9-27/9/2025)
	Cảm xúc của bé 
(Từ 29/9- 4/10/2025)
	An toàn về giới tính cho bé (Từ 6/10-11/10/2025)
	Dự án học tập. Hạnh phúc của mẹ và con (13/10-18/10/2025)

	
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Bật liên tục về phía trước.
	LVPT: PTTM
VTTTTC: Đêm trung thu
Nghe hát: Chiếc đèn ông sao
TCAN: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Cây vú sữa

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 2
	LVPT: PTTC
Bật xa 35 - 40cm 
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 2 

	LVPT: PTTC
Cài cởi cúc áo 


	
	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Cậu bé mũi dài.

	LVPT: PTNT
Xác định vị trí đồ vật  so với bản thân trẻ  (phía phải - phía trái)
HĐTN: Làm bánh dẻo
	LVPT: PTNN
Vè: Nhắc bé
	LVPT: PTNT
Khám phá: Một ngày của mẹ

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Bé với quyền được chăm sóc sức khỏe
	LVPT: PTTCKNXH
Kềm chế cảm xúc tức giận

	LVPT: PTTCKNXH
Bé bảo vệ vùng riêng tư

	LVPT: PTTM
Giáo án STEAM: Làm thiệp tặng mẹ E4

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Nặn quà tặng bạn
	LVPT: PTTM
Xé dán khuôn mặt cảm xúc
	LVPT: PTTM
VĐMH: Không được sờ
Nghe hát: Năm ngón tay xinh
TCAN: Ai nhanh nhất

	 LVPT: PTTCKNXH
[bookmark: _Hlk208601113]Ngày vui của mẹ, hạnh phúc của con E6

	
	Thứ 7
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 2
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Xác định vị trí đồ vật  so với bản thân trẻ  (phía phải - phía trái)
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Thêm bớt trong phạm vi 2 

	LVPT: PTTC
Cài cởi cúc áo

	HĐNT
	Thứ 3
	- Quan sát: bóng Bạn trai.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt ai? Chú Ếch con.
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, cát. Góc nghệ thuật. Khu khám phá.
	- Quan sát: Thân cây mít.
- TCVĐ: Xi bô khoai. Trò chơi: Sóng xô, gió thổi về đâu.
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, cát. Góc nghệ thuật. Khu khám phá. Vẽ: Khuôn mặt của bé, của mẹ, vẽ theo bóng bạn trên sân trường.
	- Quan sát: Cây đu đủ.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, cát. Góc nghệ thuật. Khu khám phá. Thu gom các đồ dùng, lá cây, hoa. Vẽ tạo các nhóm có số lượng 2, thêm bớt trên sân trường.
	- Quan sát đu quay.
- TCVĐ: Thỏ về đích: Vòng tay yêu thương
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, cát. Góc nghệ thuật. Khu khám phá. Vẽ: Khuôn mặt của bé, của mẹ, vẽ theo bóng bạn trên sân trường.

	
	Thứ6
	- Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp khuôn mặt cảm xúc trên sân trường. Vẽ: Khuôn mặt của bé, của mẹ, vẽ theo bóng bạn trên sân trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm, công nghệ, khám phá nước, góc sách truyện, khu thiên nhiên.
	- Quan sát: Nghe âm thanh của gió.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt ai?
- Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm, công nghệ, khám phá nước, góc sách truyện, khu thiên nhiên. Vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường.
	- Quan sát: Ngửi lá cây hương nhu
- TCVĐ: Trò chơi “Chạm  Không chạm”: Năm ngón tay.
- Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm, công nghệ, khám phá nước, góc sách truyện, khu thiên nhiên. Tình huống: Ai là người đáng tin cậy?
	- Quan sát: Bông hoa mười giờ. 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do tại khu vực thí nghiệm, công nghệ, khám phá nước, góc sách truyện, khu thiên nhiên.

	HĐC
	



Thứ2
	- Trò chuyện về giới tính của trẻ. Thực hành: Kể về bản thân. Trò chơi: MC nhí.
- Ôn thể dục bật về phía trước.
- Làm số thử nghiệm với các giác quan, bộ phận cơ thể con người. Trò chơi: Chiếc mũi biết thở - Hoạt động hát: Bạn có biết tên tôi
	Trò chơi:  Tai tinh tai tinh, 
Trò chơi: (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)"- 
nói. Ai bật xa hơn. 
- Quần áo dùng để làm gì?             Dùng bút để viết lên đâu?          Cái ghế dùng để làm gì?    
	- Trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận và tác dụng trên cơ thể. 
- Trò chơi: nhận biết, phân biệt, rèn luyện các giác quan, các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng Xem video: Dạy bé học các bộ phận cơ thể
https://www.youtube.com/watch?v=TSaARPG5WM4
Video: Tôi cần gì để lớn nhanh và khỏe mạnh
https://www.youtube.com/watch?v=xeIRx5Uvy6I
	- Ai mặc áo cởi áo nhanh hơn Nghe kể chuyện: Bài học của mẹ, cảm ơn mẹ, Vẽ chân dung mẹ
- Đọc thơ: mẹ của em, lòng mẹ, mẹ ốm
- Trò chơi: Điều bé muốn. Xem video Bé cùng bảo vệ môi trường
https://www.youtube.com/watch?v=dZtVrQz6unI


	
	Thứ 3
	- Tham gia học tiếng anh.
- Trò chơi: Thêm vào cho đủ, chơi kết bạn theo thẻ số.
- Trò chơi đóng vai "bác sĩ" Vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"
" Xem vi deo  chuyện gấu con bị sâu rằng, Mỗi người 1 việc.
- Bé đọc thơ: Bạn trai bạn gái

	- Tham gia học tiếng anh.
- Cảm xúc của tôi. 
- Trò chơi: tạo cảm xúc theo thẻ, Đoán cảm xúc, vẽ cảm xúc.
- Trò chuyện xem vi deo câu chuyện: Cơn giận và những vết đinh. Bé đọc thơ: Bạn trai bạn gái
- Bé đọc bài vè: Cảm xúc

	- Tham gia học tiếng anh.
- Hoạt động khám phá: Một số giác quan và chức năng của các quan
 Trò chơi: Đôi tay ngoại cảm, 
Hãy tạo nhóm cho tôi
- Gọi tên cảm xúc, điều chỉnh hành vi cảm xúc
	- Tham gia học tiếng anh.
- Hoạt động: Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong ăn uống và cách phòng tránh.
- Trò chuyện bé được sinh ra như thế nào và những công việc me chăm sóc bé. Bé đọc thơ: Bạn trai bạn gái
- Bé đọc thơ: Giúp mẹ, Yêu mẹ
- Hoạt động hát: Lòng mẹ, bàn tay mẹ, mẹ yêu

	
	Thứ 4
	- "Xem video tìm hiểu về bạn trai, bạn gái https://www.youtube.com/watch?v=td_QHHfukm8
Video dạy trẻ giới thiệu về bản thân https://www.youtube.com/watch?v=z-HfnsqwcKU"
Kể chuyện trẻ nghe: Tôi là ai
	HĐTN: Làm bánh dẻo
	- Nghe bài hát: Tập đếm.
- Bé tập kể lại chuyện: Cậu bé mũi dài: 
- Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ, Bài hát "Quyền của trẻ em"
Dạy trẻ đọc thơ: Bé ơi, Làm bác sĩ, đọc lại bài: Vè nhắc bé.
	- Trò chuyện, xem video, hình ảnh các giai đoạn, các mốc thời gian phát triển của trẻ
Video: Tôi cần gì để lớn nhanh và khỏe mạnh.
https://www.youtube.com/watch?v=xeIRx5Uvy6I
- Trò chơi: nhận biết, phân biệt, rèn luyện các giác quan, các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng

	
	Thứ5
	- Tham gia học tiếng anh.
- Trò chuyện kể về khuôn mặt của bạn trai bạn gá. Thực hành: kể về bản thân. Trò chơi: MC nhí.
- Trò chơi: Cái bóng của tôi:  chụp cái bóng của từng trẻ, trình chiếu và đoán xem đây là bóng của ai; trẻ đó lên giới thiệu về mình.
	- Tham gia học tiếng anh.

	- Tham gia học tiếng anh.
- Hoạt động: Bé học quy tắc 5 ngón tay; Ai là người có thể nhờ giúp đỡ; Vùng riêng tư không ai được chạm; Bé biết bảo vệ bản thân; Bé biết giới tính của mình
Thực hành: kể về bản thân
Trò chơi: MC nhí 
- Hoạt động dạy trẻ vận động minh họa: Tập đếm. Cái mũi. Năm ngón tay xinh.

	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ bản thiết kế thiệp tặng mẹ E4
- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng, tìm kiếm nguyên liệu để tổ chức ngày hội của mẹ E4
- Trò chuyện xem vi deo câu chuyện: Vẽ chân dung mẹ 

	
	Thứ6
	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận về các hình thức vận động âm nhạc.
- Thực hành qua các hoạt động trong ngày
Đọc thơ: Tình bạn.
Nói lời yêu thương với bạn. Ôm, vỗ về, chia sẻ khi bạn buồn
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	Trò chuyện, quan sát, thảo luận về các hình thức vận động âm nhạc.
Thực hành: lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc bài hát: 
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện, quan sát xem video về một số kĩ năng tự bảo vệ bản thân, giới tính trước đối tượng xấu: Cho trẻ xem video kỹ năng tự vệ dành cho trẻ khi bị sàm sỡ
https://www.youtube.com/watch?v=gXsObgWKjjM                  Xem video cách bảo vệ vùng riêng tư trước sự xâm hại của người lạ: Cơ thể tớ là của tớ https://www.youtube.com/watch?v=ozfkKTXuQ6g
Video: Quy tắc đồ lót https://www.youtube.com/watch?v=8Ak9x1Ghxos

- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện về các công việc hàng ngày trẻ được giao: trực nhật, dọn đồ chơi (Lau nhà, quét nhà, gấp quần áo, chăn...)
- Đọc thơ: mẹ của em, lòng mẹ, mẹ ốm. Tập hát múa các bài hát về mẹ. Thực hành nói những lời yêu thương đến mẹ.
Chương trình: Ngày vui của mẹ hạnh phúc của con"
- Lòng mẹ, gia đình nhỏ hạnh phúc to.
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.



















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 4 TUỔI B4 
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	Nội dung
	Bé nói về mình
(Từ 22/9 - 27/9/2025)
	Khuôn mặt cảm xúc
(Từ 29/9 - 4/10/2025)
	An toàn giới tính cho bé
(Từ 6/10 - 11/10/2025)
	Dự án steam: Ngày của  mẹ (Từ 13/10 - 18/10/2025)

	
	Ngô Thị Tân
	Đỗ Thị Hường
	Ngô Thị Tân
	Đỗ Thị Hường

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Bật liên tục về phía trước.
	LVPT: PTTC
Bật xa 35 - 40cm
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTNT
Cài, cởi cúc áo

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Bé được quyền chăm sóc sức khỏe 
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi  2
	LVPT: PTNT
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải - phía trái
	LVPT: PTNT
Khám phá: Một ngày của mẹ E2+ E3 

	
	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Câu chuyện về cái bóng

	LVPT: PTNN
Kể lại truyện: Kiềm chế cơn tức giận
	LVPT: PTNN
Thơ: Bạn trai, bạn gái

	LVPT: PTTM
Vận động minh hoạ: Múa cho mẹ xem 
Nghe hát: Cho con
Trò chơi: Vũ điệu hóa đá 

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Nhận biết trong phạm vi 2
	LVPT: TCKNXH
Bé làm gì khi tức giận
	LVPT: TCKNXH
Động chạm an toàn và động chạm không an toàn
	LVPT: PTTM
Giáo án STEAM: Làm thiệp tặng mẹ E4

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Xé dán tóc bạn trai, bạn gái 
	LVPT: PTTM
VTTTCC: Chiếc đèn ông sao
Nghe hát: Đêm trung thu
Trò chơi: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTM
Nặn quà tặng bạn. 
	LVPT: TCKNXH
Ngày của mẹ E6

	HĐNT
	Thứ2
	- Quan sát: bóng Bạn trai.
- TCVĐ: Thỏ về đích.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên.
	- Làm thử nghiệm: nhắm mắt có nhìn thấy gì không, bịp tai nghe được gì
- TCVĐ: Vận động viên nhí.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên.
	- Bé dùng phấn vẽ bóng của bạn, vẽ bạn trai bạn gái.
- TCVĐ: làm chú ếch bật nhảy liên tục về phía trước.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên
	- QS: hoa Sam
- TCVĐ: Sóng xô. 
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên phá.

	
	Thứ4
	- Quan sát: bóng Bạn gái. 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên
	- Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên
	- Làm số thử nghiệm với các giác quan (bịt mũi lại chuyện gì sẽ xảy ra, nhắm mắt lại khi đi lại thì sao?)
- TC: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên
	- Quan sát: bông hoa hồng. 
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu: Khu thể chất, khu chơi với cát, khu câu cá, khu thiên nhiên

	HĐC
	Thứ2
	- Trò chuyện về giới tính của trẻ. Thực hành: Kể về bản thân. Trò chơi: MC nhí.
- Xem video : Hướng dẫn kỹ năng cầm thìa, giữ bát, tự  xúc ăn
	- "Kể chuyện xem vi deo: Kiềm chế cơn tức giận
https://youtu.be/C_ztXhHCzC4?feature=shared
Truyện: mỗi người một việc
https://youtu.be/N2uM49bieUM?feature=shared
Truyện:  cảm xúc của cây cải
https://youtu.be/DFfQ2ioTnaw?si=s3s0A8cDfw2_596a"
	- Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ.
Xem video: Quy tắc 5 ngón tay. 
https://youtu.be/xeisrBqXWEo?feature=shared
Bé phòng tránh người lạ.
https://youtu.be/6hoGqc0_mbY?feature=shared
Xem vi deo Quy định về quyền bảo vệ trẻ em, chống xâm hại tình dục.
https://youtu.be/3BfV3AEOgqs?feature=shared"
	- Ai mặc áo cởi áo nhanh hơn
- Trò chơi: Phía trên phía dưới - phía trước phía sau.
- Chơi góc bán hang
- Chơi góc nấu ăn 

	
	Thứ 3
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30 – 16h)
- Làm quen: Câu chuyện về cái bóng.
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30– 16h)
- Trẻ chơi tự do.
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30 – 16h)
- Trẻ chơi tự do
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30 – 16h)
- Trẻ chơi tự do

	
	Thứ 4
	Trò chơi ôn luyện; Số 2 ngộ nghĩnh nối theo nét đứt.
- Chơi góc xây dựng
- Chơi góc kể truyện 
	Ôn bài thơ: Lời chào. Nghe đồng dao, ca dao: Nu na nu nống, Tập tầm vông, Bài vè cảm xúc, Tay đẹp, Rềnh rềnh ràng ràng.
	"Thực hành: Hít thở sâu khi giận.
Xem vi deo kỹ năng kiềm chế sự nóng giận
https://youtu.be/mClBkFwKcZs?si=4fWklNPTX5Hu6OPr

	"Xem vi deo: cơ thể phụ nữ thế nào khi mang thai
https://youtu.be/alw2_oO-wU0?si=UHgLbNnnRW3InKtf"

	
	Thứ5
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30 – 16h)
- Trẻ chơi tự do
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30– 16h)
- Trẻ chơi tự do
	-  Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30 – 16h)
- Trẻ chơi tự do 
	- Tham gia học tiếng anh theo thời khóa biểu của trung tâm PLC (Thời gian từ 15h30 – 16h)
- Trẻ chơi tự do.

	
	Thứ6
	- Trò chơi cái bóng của tôi chụp bóng của từng trẻ trình chiều và đoán xem đó là bóng của ai - Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trẻ đọc thơ, hát múa tham gia chương trình ""trung thu"" Rước đèn dưới trăng, đọc thơ Trăng sáng "
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chơi: tạo cảm xúc theo thẻ, Đoán cảm xúc qua nét mặt bạn
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Tập hát múa các bài hát về mẹ: Mẹ ơi có biết 
Giao lưu mẹ – con: cùng chơi trò chơi nhỏ, ôm nhau, chụp ảnh lưu niệm.
Tổng kết dự án" 
- Dọn vệ sinh.






















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 4 TUỔI B5 
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	Nội dung
	“Bé nói về mình”
(Từ 22/9- 27/9/2025)
	“Cảm xúc của bé”
(Từ 29/09- 04/10/2025)
	“ An toàn về giới tính cho bé”
(Từ 06/10-11/10/2025)
	“ Dự án: Ngày vui của bà và mẹ”
(Từ 13/10-18/10/2025)

	GV dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương

	HĐH
	Thứ 2
	PTTC:
Ném xa bằng 1 tay
	PTTC:
Bật liên tục về phía
trước
	PTTC:
Bật xa 35 - 40cm
	PTTC:
Cài cởi cúc áo

	
	Thứ 3
	PTNT:
Khám phá quyền chăm sóc nuôi dưỡng
	PTNT:
Thêm bớt trong phạm vi 2
	PTNT:
Xác định vị trí đồ vật  so với bản thân trẻ  (phía phải - phía trái)
	PTNT:
Khám phá xã hội: một ngày của mẹ (E2, E3)

	
	Thứ 4
	PTTM:
Xé dán tóc bạn trai, bạn gái
	PTNN:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Vượt qua nỗi sợ
	PTNN:
Thơ: Bạn trai bạn gái 
	PTTM:
VĐMH: Múa cho mẹ xem
Nghe hát: Mẹ yêu nhé
Trò chơi: Tiếng hát to tiếng hát nhỏ 

	
	Thứ 5
	PTNN:
Dạy trẻ kể lại truyện: Cậu bé mũi dài 
	PTTCKNXH:
Bé làm gì khi tức giận
Trải nghiệm: làm bánh dẻo
	PTTCKNXH:
Quy tắc 5 ngón tay
	PTTM:
Làm quà tặng mẹ (E4)


	
	Thứ 6
	PTNT:
Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 2.
 bạn gái
	PTTM:
VTTTC: Bóng trăng tròn
Nghe hát: Chú cuội chơi trăng
Trò chơi: Ai nhanh nhất
	PTTM:
Nặn mũ bạn trai, bạn gái
	  LV: PTTCKNXH
Tổ chức ngày hội của mẹ
(E6)
Trải nghiệm: sữa chua dầm quả

	
	Thứ 7
	PTNT
Ôn:  kể lại truyện: Cậu bé mũi dài 
	PTNT
Ôn luyện: Thêm bớt trong phạm vi 2
	PTNN
Ôn luyện: Thơ: Bạn trai bạn gái
	PTTM
Ôn luyện: VĐMH: Múa cho mẹ xem

	HĐ
NT
	Thứ 2
	- Quan sát: cái bóng của tôi
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do với phấn: vẽ bóng của bạn
Chơi tại các khu vực: 
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Vườn rau cải
- TCVĐ:  Kéo co.
- Chơi tự do với phấn: Vẽ khuôn mặt cảm xúc
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. Kết đôi bạn tốt.
- Chơi tự do với phấn: vẽ bạn trai bạn gái
Trẻ chơi ở các khu vực: 
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Cây bưởi 
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do với phấn: vẽ quà tặng bà tặng mẹ
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ 4
	- Quan sát: bạn trai, bạn gái. Làm thử nghiệm bịt tai nghe âm thanh
- TCVĐ: bé ném xa nhất.
- Chơi tự do tại khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Thử nghiệm bịt mũi, ngửi hương hoa.
- TCVĐ: Chú ếch con
- Chơi tự do tại khu vực: 
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Cây nhãn
- TCVĐ: Vận động viên nhí.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực :
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	- Con đường cảm giác
- TCVĐ: Rồng rắn.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá.


	





HĐC
	Thứ 2
	- Xem các video 4 nhóm thực phẩm với cơ thể.
- Trò chơi: Truyền tin; bịt mắt đoán giỏi
- Trò chơi: Nhìn miệng mô tả hành động đoán từ.

	- Trò chuyện, quan sát tranh, xem video, trẻ tự thể hiện, sưu tầm tranh ảnh. Một số sắc thái biểu cảm của lời nói.
- Chơi trò chơi tạo cảm xúc theo thẻ, Đoán cảm xúc
	- Làm đồ dùng đồ chơi trong chủ đề
- Xem video : Hướng dẫn kỹ năng cầm thìa, giữ bát, tự  xúc ăn
- Xem vi deo: Bé phòng tránh người lạ.  
	- Đọc thơ: yêu mẹ.
- Trò chuyện cùng trẻ về dự án.
- Xem vi deo: Hẳn mẹ đã rất đau đớn và vất vả khi sinh con (E2)
- Nghe và hát các bài hát về mẹ và bà.

	
	Thứ 3
	- Trẻ chơi: nu nống
- Cho trẻ nghe truyện: đôi tai xấu xí.
- Xem vi deo: nhận biết nguy cơ không an toàn trong ăn uống.
- Bé chơi với lắp ghép.
	- Trẻ chơi: chu cha chu chít 
- Xem và nghe truyện: Cảm xúc của cây cải
- Trò chơi: tạo cảm xúc theo thẻ, Đoán cảm xúc qua nét mặt bạn

	- Trẻ nghe truyện: Mỗi ngưỡi một việc
- Đàm thoại, xem video, kể chuyện, xem tranh về hành vi văn minh trong ăn uống: mời cô, mời bạn, bố mẹ, ông bà, …  khi ăn. Video: Phép lịch sự trong bữa ăn
	- Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh.
- Vẽ thiết kế khung ảnh tặng mẹ và bà (E4)
- Trò chuyện, xem video, hình ảnh các giai đoạn, các mốc thời gian phát triển của trẻ (E2).
- Bé chơi với lắp ghép

	
	Thứ 4
	- Chơi trò chơi: Số 2 vui nhộn.
- Trò chơi: Đập tay. Vận động cùng các giác quan và bộ phận cơ thể.
- Đọc thơ: Tâm sự của cái mũi.
- Bé chơi lắp ghép
- Trẻ làm quen với tiếng anh

	- Trò chuyện xem video về phép lịch sự trong quà tặng cuộc sống: Lễ phép khi khách đến nhà.
 - Thực hành: Em là người lịch sự
- Đọc thơ: đôi mắt của em.
- Tập văn nghệ trung thu
- Trẻ làm quen với tiếng anh
	- Trò chơi: gọi tên đồ dùng đồ chơi theo đặc điểm chung. Xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Xem vi deo Quy định về quyền bảo vệ trẻ em, chống xâm hại tình dục.
- Đọc thơ: Cơ thể bé nói gì.
- Trẻ làm quen với tiếng anh
	- Ôn múa: múa cho mẹ xem
- Trò chơi: tài năng nhí
- Xem vi deo: cơ thể phụ nữ thế nào khi mang thai (E2)
- Trẻ làm quen với tiếng anh

	
	Thứ 5
	- Trẻ ôn luyện kể lại truyện: cậu bé mũi dài.
- Làm đồ dùng đồ chơi
- Bé chơi với lắp ghép
- Nghe và hát bài: đôi mắt xinh.
	- Ôn truyện: Cậu bé mũi dài.
- Trải nghiệm: làm bánh dẻo
- Tập văn nghệ trung thu

	- Thực hành đóng kịch câu chuyện: Cậu bé mũi dài.
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng
- Chơi lắp ghép.
	- Ôn: Xác định vị trí đồ vật  so với bản thân trẻ  (phía phải - phía trái)
 - Trò chơi: Sóng xô, gió thổi về đâu. 
- Cải tiến các sảng phẩm trong dự án. (E5)

	
	Thứ 6
	- Trò chơi ôn tập: Con số ngộ nghĩnh
- Vệ sinh lớp học.
- Làm quen với tiếng anh
- Nêu gương bạn tốt
	- Trò chơi: Bé tạo nhóm theo yêu cầu
- Làm quen với tiếng anh.
- Vệ sinh lớp học
- Nêu gương bạn tốt
	- Trò chơi: MC nhí, Nhà thuyết trình giỏi...
- Trò chơi: Sóng xô, gió thổi về đâu.
- Nêu gương bạn tốt
	-Trải nghiệm: Làm sữa chua dầm quả
- Trưng bày các sản phẩm trong dự án. Tổng kết chủ đề 



